ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hòa của gen cấu trúc sinh vật nhân sơ?

A. Trong vùng điều hòa có chứa trình tự nucleotit kết thúc quá trình phiên mã.

B. Vùng điều hòa cũng được phiên mã ra mARN.

C. Trong vùng điều hòa có trình tự nucleotit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khỏi động quá trình phiên mã.

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ trên mạch mã gốc của gen.

Câu 2. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản sẽ giúp gì cho chúng?

A. Dễ dàng xâm nhập vào tế bào chủ.

B. Trao đổi chất với môi trường, sinh sản nhanh.

C. Tránh được sự tiêu diệt của kẻ thù vì khó phát hiện.
D. Tiêu tốn ít thức ăn.

Câu 3. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủy yếu ở giai đoạn nào?

A. Trước phiên mã.
B. Sau dịch mã.
C. Dịch mã.

D. Phiên mã.

Câu 4. Trong quá trình tái bản AND ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN – polimeraza có chức năng gì?

A. Nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn AND cần nhân đôi.

B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3’-OH tự do.

C. Nối các đoạn Okazaki với nhau.

D. Tháo xoắn phân tử AND.

Câu 5. Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

A. Ligaza.





B. Restrictaza.



C. ARN polimeraza.



D. AND polimeraza.

Câu 6. Môi trường (A) là nuôi cấy vi sinh vật mà thành phần chỉ chứa chất tự nhiên. Môi trương (A) là gì?
A. Tự nhiên.

B. Tổng hợp.

C. Bán tự nhiên.
D. Bán tổng hợp.

Câu 7. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng chậm số lượng cá thể là do đâu?

A. Số lượng cá thể của quần thể đang cân bằng với sức chịu đựng (sức chứa) của môi trường.

B. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể diễn ra gay gắt.

C. Nguồn sống của môi trường cạn kiệt.

D. Kích thước của quân thể còn nhỏ.

Câu 8. Việc muối chua rau, quả là lợi dụng hoạt động của nhóm vi sinh vật nào?

A. Nấm men.

B. Vi khuẩn etylic.
C. Vi khuẩn E.coli.
D. Vi khuẩn lactic.

Câu 9. Khi nói về diễn thế thứ sinh, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã sinh vật.

B. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

C. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

D. Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

Câu 10. Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến

A. Sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã.

B. Sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã.

C. Trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã.

D. Làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã.

Câu 11. Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.


B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 3.



D. Sinh vật sản xuất.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (sản lượng thực tế để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng)?

A. Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sơ cấp tinh lớn nhất là các hoang mạc và vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp.

B. Mức độ tạo ra sản phẩm sơ cấp tinh giảm dần lần lượt qua các hệ sinh thái: đồng rêu 
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 hoang mạc 
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 rừng lá rụng ôn đới 
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 rừng mưa nhiệt đới.

C. Sản lượng sơ cấp tinh bằng sản lượng sơ cấp thô trừ đi phần hô hấp của thực vật.

D. Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.
C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.

D. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.

B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.
C. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.
D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

Câu 15. Trong giảm phân, sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?

A. Kì đầu I.

B. Kì giữa I.

C. Kì sau I.

D. Kì đầu II.

Câu 16. Vai trò chủ yếu của tế bào lông hút là gì?

A. Giúp cây bám chắc vào đất.

B. Hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây.

C. Bám vào đất, làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng hô hấp của rễ.

D. Giúp cho rễ cây đâm sâu và lan rộng.

Câu 17. Đặc điểm nào thể hiện sự hút khoáng chủ động của cây?

A. Khuyếch tán theo chiều gradien nồng độ.

B. Các ion khoáng hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

C. Mang tính chọn lọc và ngược chiều gradien nồng độ.

D. Theo quy luật hút bám trao đổi.

Câu 18. Vi khuẩn cố định nitơ, có khả năng liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH4+, khả năng hình thành NH4+ là nhờ:

A. Vi khuẩn cố định nitơ có enzim xenlulaza.

B. Vi khuẩn cố định nitơ có enzim nitrôgenaza.
C. Vi khuẩn có cấu trúc tế bào nhân sơ điển hình.

D. Vi khuẩn có khả năng oxi hóa và năng lượng.

Câu 19. Khi nói đến điều kiện quá trình cố định nito khí quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Có lực khử mạnh, được cung cấp năng lượng ATP.

II.Có sự tham gia của enzim nitrôgenanza.

III.Thực hiện trong điều kiện kị khí.

IV. Có sự tham gia của CO2 và nước.

V. Không có sự tham gia của O2.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 20. Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở tế bào thực vật, diễn ra giai đoạn theo trình tự nào?

A. Đường phân 
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 chu trình Crep 
[image: image5.wmf]®

chuỗi truyền electron hô hấp.

B. Đường phân 
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chuỗi truyền electron hô hấp 
[image: image7.wmf]®

chu trình Crep.

C. Chu trình Crep 
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đường phân 
[image: image9.wmf]®

chuỗi truyền electron hô hấp.

D. Chuỗi truyền electron hô hấp 
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đường phân 
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chu trình Crep.

Câu 21. Cho các nhân tố sau

(1) Đột biến, (2) Giao phối ngẫu nhiên, (3) Chọn lọc tự nhiên, (4) Các yếu tố ngẫu nhiên

Những nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là

A. (1), (3), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3).

Câu 22. Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc trội hoàn toàn so với r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phần kiểu gen 0,3RR : 0,4Rr : 0,3rr. Sau một thời gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào dưới đây là đúng?

I. Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không bị tác động của chọn lọc.

II. Sự biến đổi đó là do quá trình đột biến xảy ra.

III. Sau thời gian xử lý thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng lên 10%.
IV. Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

A. I và III.

B. III.


C. IV.


D. I và IV.

Câu 23. Hiện tượng quần thể sinh vật dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu có thể là do bao nhiêu nguyên nhân sau đây?

I. Khả năng chống chọi của các cá thể với những thay đổi của môi trường giảm

II. Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm.
III. Hiện tượng giao phối gần giữa các cá thể trong quần thể tăng.
IV. Cơ hội gặp gỡ và giao phối giữa các cá thể trong quần thể giảm.

A. 1.


B. 4.


C. 3.


D. 2.

Câu 24. Cho các phát biểu sau đây:

I.Quá trình phiên mã có virut, vi khuẩn, sinh vật nhân thực.

II.Quá trình phiên mã chỉ có sinh vậy nhân thực.

III.Ở sinh vật nhân sơ một gen có thể quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác nhau.

IV.Trong quá trình nguyên phân sự nhân đôi AND diễn ra vào pha S của kì trung gian.

V.Ở kì giữa giảm phân 1 các NST kép tập trung 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo, ở kì giữa của giảm phân 2 các NST kép tập trung 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo.

Số phát biểu đúng:

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 25. Khi nói đến cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I.Các bộ ba khác nhau bởi số lượng nucleotit, thành phần nucleotit, trình tự các nucleotit

II.ARN polimeraza của sinh vật nhân sơ xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5’ – 3’; bắt đầu phiên mã từ bộ ba mở đầu trên gen; phân tử ARN tạo ra có thể lai với AND mạch khuôn.

III.Chỉ có 1 loại ARN – polimeraza chịu trách nhiệm tổng hợp cả rARN, mARN, tARN.

IV.Bộ ba trên mARN(3’GAU5’; 3AAU5’;3’AGU5’) là tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

V.Điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi AND và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là đều diễn ra trên toàn bộ phân tử AND và đều có enzim ARN polimeraza xúc tác.

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 26. Trong giảm phân, NST kép tồn tại ở bao nhiêu giai đoạn sau đây?

I.Kì sau giảm phân 1.

II.Kì đầu giảm phân 1.

III.Kì sau giảm phân 2.

IV.Kì giữa giảm phân 2.

V.Kì cuối giảm phân 2.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 27. Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. Tính theo lý thuyết, phép lai AB/ab x Ab/aB cho đời con có kiểu gen AB/Ab chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

A. 10%.


B. 4%.


C. 16%.

D. 40%.

Câu 28. Xét tổ hợp gen 
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 nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỷ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là gì?
A. ABD = Abd = abD = abd = 9%.

B. ABD = Abd = aBD = 9%.

C. ABD = Abd = abD = abd = 4,5%.

D. ABD = Abd = aBD = abd = 4,5%.

Câu 29. Ở một loài thực vaath, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Tính theo lý thuyết, phép lai (P): ♀
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 trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị giữa B với b với tần số 20% và D với d đều với tần số 40% cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả vàng, tròn chiếm tỉ lệ
A. 2%.


B. 7%.


C. 8,55%.

D. 17,5%.
Câu 30. Quan sát 1 tế bào của 1 loài động vật đang phân bào bình thường (hình vẽ), các kí hiệu A, B, e, f là các NST. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I.Trong tế bào sinh dục sơ khai của loài này ở trạng thái chưa nhân đôi có 4NST.

II.Tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân 1.

III.Tế bào này có 4 cromatit.

IV.Một nhóm gồm 10 tế bào sinh dục sơ khai loài trên tiến hành nguyên phân 3 lần, các tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân. Tổng số NST môi trường cung cấp cho nhóm tế bào sinh dục sơ khai thực hiện phân bào tạo giao tử là 560.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 31. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn , quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 1 bên (con cái) với tần số hóa vị giữa các gen A, a với B, b và D, d với E, e là như nhau. Tiến hành phép lai P: ♀
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trong tổng số các cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình lặn về 4 tính trạng trên chiếm tỷ lệ 2,25%. Theo lý thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong 4 tính trạng trên chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

A. 12,5%.


B. 26%.

C. 6,25%.

D. 22,75%.

Câu 32. Dựa trên hình vẽ dạ dày và ruột ở thú ăn thịt và ăn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I.Dạ dày của thú ăn thịt lớn hơn của thú ăn thực vật.

II.Ruột non thú ăn thịt ngắn hơn thú ăn thực vật.

III. Manh tràng thú ăn thực vật phát triển và có chức năng tiêu hóa sinh học.

IV. Hình A là ống tiêu hóa của thú ăn thịt, hình B là ống tiêu hóa của thú ăn thực vật.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 33. Giả sử có một tế bào vi khuẩn E.coli chứa một phân tử AND ở vùng nhân được đánh dấu bằng N14 ở cả hai mạch đơn. Người ta nuôi các tế bào vi khuẩn này trong môi trường chỉ chứa N15, tất cả các tế bào trên đều phải phân đôi 4 lần đã tạo ra các tế bào con. Sau đó người ta cho tất cả các tế bào con này chuyển sang môi trường chỉ chứa N14 để cho mỗi tế bào phân đôi thêm 2 lần nữa. Theo lý thuyết, kết thúc quá trình nuôi cấy trên có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Có tổng cộng 64 vi khuẩn tạo ra.

II. Có tổng số 156 phân tử plamit trong tất cả các tế bào vi khuẩn.

III. Tổng số vi khuẩn có AND chứa N15 ở vùng nhân là 30.

IV. Tổng số phân tử AND vùng nhân chỉ có một mạch chứa N14 là 34.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 34. Ở một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỷ lệ kiểu hình gồm 9 đỏ: 1 trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 các cây có kiểu hình gen dị hợp chiếm tỷ lệ 7,5%. Biết sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cấu trúc di truyền của quần thể (P) là: 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa.

II. Tần số alen A/a ở F10 là 0,6/0,4.

III. Nếu cho các hoa đó ở thế hệ P giao phối tự do thì F3 tỉ lệ cây hoa đỏ là 8/9.

IV. Nếu cho các hoa đỏ ở thế hệ F3 tự thụ thì F10 tỉ lệ cây hoa trắng là 1/9.
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh, alen B quy định vỏ trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định vỏ nhăn, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp, 2 cặp gen A, a và B,b cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng số 1, cặp D, d nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho cây hạt vàng, vỏ trơn thân cao giao phấn với cây hạt xanh, vỏ trơn, thân cao (P), ở F1 thu được 8 loại kiểu hình, trong đó hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 33,75%. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc môi trường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. F1 thu được tối đa 21 kiểu loại gen khác nhau.

II. Ở F1, các cây hạt vàng, vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp luôn chiếm tỷ lệ bằng 10%.

III. Ở F1, các cây có kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen trên chiếm tỷ lệ 12,5%.

IV. Cho các cây hạt vàng, vỏ trơn, thân cao dị hợp cả 3 gen ở F1 tự thụ phấn bắt buộc, thì tỷ cây hạt xanh, vỏ nhăn, thân thấp chiếm tỉ lệ 1,25%.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 36. Ở ruồi giấm, màu sắc thân do 1 gen có 2 alen quy định (A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen), chiều dài cánh do 1 gen khác có 2 alen quy định (B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn). Cho F1 thân xám, dài, giao phối với nhau thu được F2 gồm 4 kiểu hình, trong đó xám dài chiếm tỷ lệ 70%. Biết không xảy ra đột biến, tỉ lệ sống sót các loại giao tử và các tổ hợp gen khác nhau là như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cơ thể cái F1 cho giao tử lặn chiếm 50%.

II. Ở F2, số cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm 20%.

III. Ở F2, kiểu hình thân xám, cánh dài có tối đa 4 kiểu gen.

IV. Khi cho những cá thể có kiểu hình thân xám, cánh dài ở F2 giao phối ngẫu nhiên thì số thân đen, cạnh cụt ở F3 chiếm 8/14.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 37. Ở một quần thể ngẫu phối, lôcut gen thứ I có 2 alen (a1 > a2), lôcut gen thứ II có 3 alen (b1 > b2 = b3) cùng nằm trên 1 cặp NST thường, lôcut gen thứ III có 4 alen (c1 > c2 = c3 > c4) trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y; lôcut IV có 2 alen (d1 > d2) nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, giới đực (XY), giới cái (XX). Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Trong quần thể của loài này có tối đa 1428 loại kiểu gen về 4 lôcut trên.

II. Trong quần thể của loài này có tối đa 72 loại giao tử về 4 lôcut trên.

III. Trong quần thể của loài này có tối đa 508032 kiểu giao phối.

IV. Giới đực trong quần thể trên có 672 kiểu gen.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 38. Ở một loài thực vật lưỡng bội có 2n = 12, các cặp NST tồn tại từng cặp tương đồng. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 4 alen. Số kiểu gen lưỡng bội tối đa trong quần thể là 1256.

II. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Do đột biến trong loài xuất hiện các dạng thể một. Có tối đa 956 kiểu gen mang đột biến thể một trong quần thể.

III. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Do đột biến trong loài xuất hiện các dạng tứ bội, nên có tối đa 15625 kiểu gen tứ bội trong quần thể.

IV. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 3 alen. Do đột biến trong loài xuất hiện dạng thể tứ bội, nên có tối đa 2985984 kiểu gen tứ bội trong quần thể.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 39. Cho sơ đồ phả hệ về sự di truyền của bệnh M ở người. Biết rằng không phát sinh đột biến mới, đối với tính trạng bệnh M thì cân bằng di truyền và có tỷ lệ người mắc bị bệnh trong quần thể là 9%. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

[image: image19.png]



I. Có 6 người trong phải hệ biết chính xác kiểu gen.

II. Người thứ (I) mang gen lặn được dự đoán là 42/91.

III. Xác suất để người số (12) có kiểu gen mà sinh con không xuất hiện bệnh là 70/161.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng (12) và (13) sinh được 3 đứa con gồm 2 đứa bình thường và 1 đứa bệnh là 1120/2240.

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 40. Ở một loài động vật, cơ thể có kiểu gen 
[image: image20.wmf]ABCD
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, cặp NST số 1 mang hai cặp gen A, a và B. b có hoán vị gen xảy ra; cặp NST số 2 mang hai cặp gen C, c và D, d liên kết hoàn toàn.

I. Nếu 20% tế bào sinh dục đực có kiểu gen 
[image: image21.wmf]AB
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 xảy ra hoán vị trong giảm phân thì tỷ lệ một loại giao tử hoán vị là 10%.

II. Xét cặp NST số 1, nếu có 1000 tế bào sinh dục đực có kiểu gen 
[image: image22.wmf]AB
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 giảm phân, loại giao Ab chiếm 10%, thì số thế bào xảy ra giảm phân xảy ra hoán vị là 400.

III. Xét cặp NST số 2, nếu một tế bào 
[image: image23.wmf]CD
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 không phân li trong giảm phân 2 ở cả hai tế bào sinh ra từ giảm phân 1, thì cho 4 loại giao tử.

IV. Nếu ở một tế bào sinh dục có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 2, cặp NST số 2 giảm phân bình thường thì số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là 26. 

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
MA TRẬN MÔN SINH HỌC
	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12

(80%)
	Cơ chế di truyền và biến dị
	1, 3, 4, 5, 15 (5)
	24, 25, 26 (3)
	30, 33, 38 (3)
	
	11

	
	Quy luật di truyền
	
	
	27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 40 (8)
	
	8

	
	Di truyền học quần thể
	
	
	22, 34
	
	2

	
	Di truyền học người
	
	
	39
	
	1


	
	Ứng dụng di truyền vào chọn giống
	
	
	
	
	

	
	Tiến Hóa
	13, 14
	21
	
	
	3

	
	Sinh Thái
	9, 10
	11, 12, 18, 19, 23 (5)
	
	
	7

	Lớp 11

(7,5%)
	Chuyển hóa vât chất và năng lượng
	16, 17
	32
	
	
	3

	
	Cảm ứng
	
	
	
	
	

	
	Sinh trưởng và phát triển
	
	
	
	
	

	
	Sinh sản
	
	
	
	
	

	Lớp 10

(12,5%)
	Giới thiệu về thế giới sống
	
	
	
	
	

	
	Sinh học tế bào
	20
	
	
	
	1

	
	Sinh học vi sinh vật
	6
	2, 7, 8 (3)
	
	
	4

	Tổng
	13
	13
	14
	0
	40


ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: Trung bình

+ Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi này kiến thức nằm ở lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi dễ. Các câu hỏi chưa thật sự đủ độ khó. Đề không sát với đề minh họa và đề thực tế.
HƯỚNG DẪN GIẢI
	1 - C
	2 - B
	3 - D
	4 - B
	5 - C
	6 - A
	7 - D
	8 - D
	9 - D
	10 - C

	11 - D
	12 - C
	13 – C
	14 - B
	15 - A
	16 - B
	17 - C
	18 - B
	19 - D
	20 - A

	21 - A
	22 - C
	23 - B
	24 - A
	25 - A
	26 - C
	27 - B
	28 - C
	29 - C
	30 - A

	31 - B
	32 - C
	33 - C
	34 - C
	35 - B
	36 - A
	37 - D
	38 - B
	39 - C
	40 - A


Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hòa của gen cấu trúc sinh vật nhân sơ?

A. Trong vùng điều hòa có chứa trình tự nucleotit kết thúc quá trình phiên mã.
[image: image24.wmf]®

 trình tự nucleotit đặc biết giúp cho enzim phiên mã gắn vào để khởi động phiên mã.

B. Vùng điều hòa cũng được phiên mã ra mARN. 
[image: image25.wmf]®

chỉ có chức năng điều hòa, kiểm soát phiên mã chứ không mã hóa sản phẩm mARN.

C. Trong vùng điều hòa có trình tự nucleotit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khỏi động quá trình phiên mã.

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ trên mạch mã gốc của gen. 
[image: image26.wmf]®

chỉ nằm ở đầu 3’ (hay 3’OH)

Vậy C đúng.

Câu 2. Khi kích thước nhỏ thì có tỷ lệ S/V lớn 
[image: image27.wmf]®

khả năng trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản,…rất mạnh.

Vậy B đúng.

Câu 3. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn phiên mã. Ở sinh vật nhân chuẩn, điều hòa hoạt động của gen diễn ra ở nhiều giai đoạn trước phiên mã, phiên mã, dịch mã và sau dịch mã.

Vậy D đúng.

Câu 4. 

A. Nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn AND cần nhân đôi.

B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3’-OH tự do.

C. Nối các đoạn Okazaki với nhau. 
[image: image28.wmf]®

là của enzim ligaza.
D. Tháo xoắn phân tử AND. 
[image: image29.wmf]®

là của enzim helicaza.

Chú ý: Trong tái bản: enzim ARN polimeraza có chức năng xúc tác tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3’ – OH tự do, nhờ đó mà enzim AND polimeraza mới tổng hợp được mạch mới. Trong phiên mã, là enzim phiên mã, enzim ARN – polimeraza có chức năng xúc tác liên kết các ribonucleotit từ môi trường với các nucleotit trên mạch gốc theo gen NTBS.

Vậy B đúng.

Câu 5. 

A. Ligaza 
[image: image30.wmf]®

tham gia trực tiếp trong tái bản, nối đoạn Okazaki.

B. Restrictaza 
[image: image31.wmf]®

enzim cắt giới hạn, ứng dụng trong công nghệ gen, cắt để lấy gen cần chuyển,…

C. ARN polimeraza 
[image: image32.wmf]®

là enzim phiên mã chính, trong tái bản nó cũng tham gia tạo đoạn mồi.

D. AND polimeraza 
[image: image33.wmf]®

là enzim tái bản chính.

Vậy C đúng.

Câu 6. Có 3 loại môi trường sống cơ bản của vi sinh vật: môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp, môi trường bán tổng hợp.

Vậy A đúng.

Câu 7. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn: khi điều kiện môi trường không đảm bảo sự tăng số lượng liên tục. Sự tăng trưởng kích thích của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm ( nguyên nhân chủ yếu của sự tăng chậm số lượng cá thể là do kích thước của quần thể còn nhỏ); sau đó tăng nhanh (giai đoạn giữa) qua điểm uốn (bị giới hạn lớn nhất bởi điều kiện môi trường) tốc độ sinh sản giảm và cuối cùng số lượng bước vào trạng thái cân bằng ổn định với sức chịu đựng của môi trường.


[image: image34.wmf]®

sai. Số lượng cá thể của quần thể đang cân bằng với sức chịu đựng (sức chứa) của môi trường 
[image: image35.wmf]Î

 giai đoạn sau cùng của sự tăng trưởng.


[image: image36.wmf]®

sai. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể diễn ra gay gắt. (Giai đoạn đầu kích thước quần thể còn nhỏ
[image: image37.wmf]®

ít cạnh tranh).


[image: image38.wmf]®

sai. Nguồn sống của môi trường cạn kiệt (Giai đoạn đầu nguồn sống dồi dào).


[image: image39.wmf]®

đúng. Kích thước của quần thể còn nhỏ 
[image: image40.wmf]Î

 giai đoạn đầu.
Vậy D đúng.
Câu 8. Lên men lactic xảy ra trong quá trình chúng ta muối dưa hoặc làm sữa chưa:

C6H12O6 
[image: image41.wmf]®

 2CH3CH(OH)COOH (axit lactic)

Vậy D đúng.

Câu 9. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó có một quần xã sinh vật, có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định và có thể bị suy thoái.

A. 
[image: image42.wmf]®

sai. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã sinh vật.
B. 
[image: image43.wmf]®

sai. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống quần xã.

C. 
[image: image44.wmf]®

sai. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

Vậy D đúng.

Câu 10. Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã (duy trì quanh mức cân bằng ổn định)

A. 
[image: image45.wmf]®

sai. Sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã.

B. 
[image: image46.wmf]®

sai. Sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã.

D. 
[image: image47.wmf]®

sai. Làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã.

Vậy C đúng.

Câu 11. Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn thì sinh vật sản xuất (SVSX) có tổng sinh khối lớn nhất (SVSX nằm ở bậc dinh dưỡng cấp 1 (tự tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ) có tổng sinh khối lớn nhất, nhờ đó mới cung cấp năng lượng cho bậc dinh dưỡng phía sau,..và qua mỗi bậc dinh dưỡng tổng năng lượng mất đi khoảng 90%).

Vậy D đúng.

Câu 12. 

A. 
[image: image48.wmf]®

sai vì những hệ sinh thái hoang mạc có độ đa dạng thấp nhất 
[image: image49.wmf]®

năng suất sinh học thấp.

B. 
[image: image50.wmf]®

sai. Mức độ tạo ra sản phẩm sơ cấp tinh được sắp xếp tăng dần lần lượt qua các hệ sinh thái: hoang mạc 
[image: image51.wmf]®

đồng rêu 
[image: image52.wmf]®

 rừng lá rụng ôn đới 
[image: image53.wmf]®

rừng mưa nhiệt đới.

C. 
[image: image54.wmf]®

đúng.

D. 
[image: image55.wmf]®

sai. Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp.

Vậy C đúng.

Câu 13. 

A. 
[image: image56.wmf]®

đúng. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật 
[image: image57.wmf]®

Quan niệm Đacuyn về CLTN.
B. 
[image: image58.wmf]®

đúng. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung
[image: image59.wmf]®

quan điểm Đacuyn về nguồn gốc chung của sinh giới.

C. 
[image: image60.wmf]®

sai. Phát biểu đó là quan niệm không hợp lý của Lamac về sự hình thành đặc điểm thích nghi.

D. 
[image: image61.wmf]®

đúng. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng 
[image: image62.wmf]®

quan niệm về CLTN về sự hình thành loài mới.

Vậy C đúng.

Câu 14. Đột biến (gồm đột biến gen và đột biến NST) cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa. A, C, D 
[image: image63.wmf]®

đúng. Vì nó là những đột biến cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.

B
[image: image64.wmf]®

sai. Đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa. (đột biến NST thường gây chết nhưng bên cạnh đó cũng có thể có những đột biến có lợi thì đó là nguồn nguyên liệu quan trọng của tiến hóa)

Vậy B đúng.

Câu 15. Quá trình trao đổi chéo: diễn ra giữa 2 trong 4 cromatit không cùng nguồn của cặp NST kép tương đồng, diễn ra ở chu kì đầu của giảm phân 1.

Vậy A đúng.

Câu 16. Vai trò chủ yếu của tế bào lông hút là: hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây.

Vậy B đúng.

Câu 17. Đặc điểm hút khoáng chủ động của cây là: mang tính chọn lọc và ngược chiều gradien nồng độ.

Vậy C đúng.

Câu 18. Vi khuẩn cố định nitơ có khả năng liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH4+ là nhờ: trong vi khuẩn cố định nitơ tồn tại enzim nitrôgenaza.

Vậy B đúng.

Câu 19. Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyển có thể xảy ra: có các lực khử mạnh, được cung cấp năng lượng ATP, có sự tham gia của enzim nitrôgenaza, thực hiên trong điều kiện kị khí.

Vậy D đúng.

Câu 20. Các giai đoạn của quá trình hô hấp hiếu khí ở tế bào thực vật theo trình tự các giai đoạn lần lượt: đường phân 
[image: image65.wmf]®

chu trình Crep 
[image: image66.wmf]®

chuỗi truyền electron hô hấp.

Vậy A đúng.

Câu 21.

· Giao phối không ngãu nhiên
[image: image67.wmf]®

không thay đổi tần số alen, thay đổi thành phần kiểu gen.

· Chọn lọc tự nhiên
[image: image68.wmf]®

thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng xác đinh.

· Đột biến 
[image: image69.wmf]®

thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen chậm chạp và vô hướng

· Yếu tố ngẫu nhiên
[image: image70.wmf]®

làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen không theo hướng xác định

Vậy A đúng.

Câu 22. Theo giả thiết: R (kháng thuốc) >> r (mẫn cảm)

P = 0,3RR : 0,4Rr : 0,3rr 
[image: image71.wmf]®

 p(R) = 0,5; q(r) = 0,5

Fn = 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr 
[image: image72.wmf]®

p’(R) = 0,7; q’(r) = 0,3

Ta thấy: RR tăng (0,3
[image: image73.wmf]®

0,5); rr giảm (0,3
[image: image74.wmf]®

0,1)

1
[image: image75.wmf]®

sai. Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không bị tác động của chọn lọc 
[image: image76.wmf]®

quần thể đang chịu tác động của chọn lọc đào thải kiểu hình lặn kém thích nghi.

2
[image: image77.wmf]®

sai. Sự biến đổi đó là do quá trình đột biến xảy ra (Nếu đột biến thì AA và Aa sẽ cùng tăng lên,…)

3
[image: image78.wmf]®

sai. Sau thời gian xử lý thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng lên 10%.
4
[image: image79.wmf]®

đúng. Tần số alen mẫn cảm với thuốc so với ban đầu là 20%.

Vậy C đúng.

Câu 23. Khi mà kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn đến diệt vong là vì: khi số lượng quá ít thì:

· Khả năng chống chọi của các cá thể với những thay đổi của môi trường giảm.

· Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm.

· Hiện tượng giao phối gần giữa các cá thể trong quần thể tăng
[image: image80.wmf]®

đột biến xấu có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình…

· Cơ hội gặp gỡ và giao phối giữa các cá thể trong quần thể giảm
[image: image81.wmf]®

đến mùa giao phối mà chúng không thể tìm được bạn tình
[image: image82.wmf]®

không tạo ra được thế hệ con,…

Vậy B đúng.

Câu 24. Nhận định các phát biểu:

1
[image: image83.wmf]®

đúng. Vì sinh vật nào cũng có quá trình tái bản, phiên mã, dịch mã.

2
[image: image84.wmf]®

sai. Quá trình dịch mã chỉ có sinh vật nhân thực (mọi SV đều có dịch mã tổng hợp polipeptit)

3
[image: image85.wmf]®

sai. Ở sinh vật nhân sơ một gen có thể quy định tổng hợp nhiều loại chuỗi polipeptit khác nhau (chỉ đúng cho nhân chuẩn. Vì gen nhân chuẩn phân mảnh, từ 1 gen
[image: image86.wmf]®

1 loại mARNsơ khai sau đó cắt intron
[image: image87.wmf]®

nhiều loại mARNtrưởng thành 
[image: image88.wmf]®

nhiều loại polipeptit).

4
[image: image89.wmf]®

đúng. Sự nhân đôi của AND diễn ra ở pha S của kỳ trung gian, còn phiên mã diễn ra ở pha G1 của kì trung gian của phân bào (ở nhân chuẩn).

5
[image: image90.wmf]®

sai. Kì giữa của giảm phân 1 các NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo (đúng là tập trung thành 2 hàng). Ở kì giữa giảm phân 1 các NST kép tập trung 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo (đúng là tập trung 1 hàng)

Vậy A đúng.

Câu 25. Nhận định các phát biểu

1
[image: image91.wmf]®

sai. Các bộ ba khác nhau bởi số lượng nucleotit, thành phần nucleotit, trình tự các nucleotit.

2
[image: image92.wmf]®

đúng. ARN polimeraza của sinh vật nhân sơ xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5’ – 3’, bắt đầu phiên mã từ bộ ba mở đầu trên gen, phân tử ARN tạo ra có thể lai với AND mạch khuôn.

3
[image: image93.wmf]®

sai. Chỉ có 1 loại ARN polimerase chịu trách nhiệm tổng hợp cả rARN, mARN, tARN (nhiều loại enzim ARN polimeraza).

4
[image: image94.wmf]®

đúng. Bộ ba trên mARN (3’GAU5’; 3’AAU5’;3’AGU5’) là tín hiệu kết thúc quá trinh dịch mã.

5
[image: image95.wmf]®

sai. Điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi AND và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là đều diễn ra trên toàn bộ phần tử AND và đều có enzim ARN polimeraza xúc tác.

Vậy A đúng.

Câu 26. Trong giảm phân: Nếu a tế bào sinh dục (mỗi tế bào có 2n NST đơn) 
[image: image96.wmf]®

kì đầu 1 : a tế bào (mỗi tế bào có 2n NST kép) 
[image: image97.wmf]®

kì giữa 1 : a tế bào (mỗi tế bào có 2n NST kép) 
[image: image98.wmf]®

kì sau 1 : a tế bào (mỗi tế bào có 2n NST kép) 
[image: image99.wmf]®

kì cuối 1 : 2a tế bào (mỗi tế bào có 1n NST kép) 
[image: image100.wmf]®

Kì đầu 2 : 2a tế bào (mỗi tế bào có 1n NST kép) 
[image: image101.wmf]®

Kì giữa 2 : 2a tế bào (mỗi tế bào có 1n NST kép) 
[image: image102.wmf]®

kì sau 2 : 2a tế bào (mỗi tế bào có 2n NST đơn) 
[image: image103.wmf]®

kì cuối 2 : 4a tế bào (mỗi tế bào có 1n NST đơn)

Vậy C đúng.

Câu 27. Dựa trên kiểu gen
[image: image104.wmf]®

xác định tỉ lệ kiểu gen ở đời con

P: AB/ab                       
[image: image105.wmf]´

                            Ab/aB   (hoán vị 2 bên f = 0.2)

G
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F1 : Ab/Ab = f/2 . (1 – f)/2 = 4%

Vậy B đúng.

Câu 28. P: 
[image: image107.wmf]Ab
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®

 3 cặp gen trên 2 cặp NST khác nhau, hoán vị gen (f) = 18%.

Viết giao tử GP: 
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[image: image109.wmf]®

loại giao tử hoán vị: 
[image: image110.wmf](
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Vậy C đúng.

Câu 29. P: ♀
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 f1(B/b) = 20%, f2(E/e) = 40% và quá trình giảm phân xyar ra 2 giới như nhau
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F1: kiểu hình(A – B – ddE-) = A – B – ddE- = (0,4.1+0,1.0,5)(0,25-0,3.0,2) = 8,55%

Vậy C đúng.

Câu 30. Trong tế bào tồn tại n NST kép  = 4 (AA,BB,ee,ff) và sắp xếp 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo
[image: image115.wmf]Þ

 Tế bào đang quan sát ở kì giữa quá trình giảm phân 2.

Tế bào kì giữa 2 có nkép = 4 
[image: image116.wmf]®

 n = 4 
[image: image117.wmf]Þ

2n = 8.

I
[image: image118.wmf]®

sai. 2n = 8.

II
[image: image119.wmf]®

sai. Vì tế bào này đang ở kì giữa giảm phân 2.

III
[image: image120.wmf]®

sai. Tế bào này có 8 cromatit.

IV
[image: image121.wmf]®

đúng.

NSTcc  = Số NST cung cấp nguyên phân + Số NST cung cấp giảm phân

= 10.2n.(2x – 1) + 10.2x.2n = 10.8.(23 – 1) + 10.23.8 = 

Vậy A đúng.

Câu 31. Mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới ♀.

♀
[image: image122.wmf]DEde
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F1: aabbddee = 0,0225

2 cặp NST chứa 4 gen, nếu tần số như nhau thì cho giao tử như nhau, tỷ lệ kiểu hình đều thỏa mãn quy tắc x : y : y : z 
[image: image124.wmf]®

 kiểu hình: aabb = ddee = 
[image: image125.wmf]0,02250,15

==

 z


[image: image126.wmf]®

A-B- = D-E- = 0,5 + 0,5 = 0,65 = x


[image: image127.wmf]®

A-bb = aaB- = D-ee = ddE- =  0,25 – 0,15 = 0,1 = y

Vậy số cá thể lặn 1 trong 4 tính trạng

= T1T2T3L4 + T1T2L3T4 + T1L2T3T4 + L1T2T3T4 = x.y + x.y + y.x + y.x = 26%

Vậy B đúng.

Câu 32. 1
[image: image128.wmf]®

sai vì dạ dày của thú ăn thịt nhỏ hơn của thú ăn thực vật do thức ăn của thú ăn thịt giàu dinh dưỡng và dễ biến đổi.

4
[image: image129.wmf]®

sai vì hình A là ống tiêu hóa của thú ăn thực vật (có manh tràng phát triển), hình B là ống tiêu hóa của thú ăn thịt.

Vậy C đúng.

Câu 33. Chú ý:

+ Mỗi tế bào vi khuẩn có 1ADN vùng nhân & nhiều phân tử plasmit

+ Mỗi vi khuẩn phân đôi 1 lần: AND vùng nhân nhân đôi một lần, còn plasmit không xác định được (vì plasmit nhân đôi độc lập với AND vùng nhân)

*1 tế bào vi khuẩn (1ADN vùng nhân, chứa N14) qua nhân đôi 4 lần (x1 = 4) trong môi trường chứa N15
[image: image130.wmf]®

tạo ra: 1.24 AND (16ADN, có tổng 32 mạch đơn = 30 mạch chứa N15 + 2 mạch N14) 
[image: image131.wmf]®

qua 2 lần nhân đôi tiếp trong môi trường chứa N14 tạo ra: 16.22 = 64 vi khuẩn = 64 AND vùng nhân (có 128 mạch đơn = 30 mạch đơn chứa N15 và 98 mạch đơn chứa N14 
[image: image132.wmf]Û

 có 30 phân tử AND chứa N15 (mỗi phân tử có 1 mạch chứa N15 và 1 mạch chứa N14) và 34 phân tử AND còn lại chứa cả 2 mạch N14
I,III 
[image: image133.wmf]®

đúng.

II
[image: image134.wmf]®

sai vì số phân tử plasmit trong tất cả tế bào vi khuẩn không xác định chính xác.

IV
[image: image135.wmf]®

sai vì tổng số phân tử AND vùng nhân chỉ có một mạch chứa N14 là 30.

Vậy C đúng.

Câu 34. P = xAA + yAa + zaa = 1(x + y + z = 1)

Ta có: x + y = 9/10, z = 1/10 = 0,1

F3 = 
[image: image136.wmf]1
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 AA : 
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Mà n = 3, 
[image: image139.wmf]2
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= 0,075 
[image: image140.wmf]®

y = 0,6
[image: image141.wmf]®

x = 1 -  (0,6 + 0,1) = 0,3

I
[image: image142.wmf]®

đúng vì y = 0,6; x = 0,3, z = 0,1 
[image: image143.wmf]®

P: 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa

II
[image: image144.wmf]®

đúng. Dù có giao phối hay tự thụ phấn thì tần số alen A/a qua các thế hệ vẫn không thay đổi (A = 0,3 + 0,6/2 = 0,6 
[image: image145.wmf]®

a = 0,4)

III
[image: image146.wmf]®

đúng. Chọn A-/P = 1/3AA : 2/3Aa

G♀,♂ : 2/3A : 1/3a

F1 
[image: image147.wmf]º

 F10 : 4AA : 4Aa : 1aa 
[image: image148.wmf]Û

 8/9 đỏ : 1/9 trắng

IV
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 đúng. F3 = 
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 AA : 
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 Aa, với y = 0,6, x = 0,3, z = 0,1


[image: image152.wmf]Þ

 F3 = AA : 0,075Aa 
[image: image153.wmf]Û

 F3 = AA : Aa

Sau đó cho tự thụ đến F10 : trắng (aa) = 
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= 5,84% (với n = 7, x = , y = , z = 0)

Vậy C đúng.

Câu 35. – P: (A-B-D-) 
[image: image155.wmf]´

 (aaB-D-), thu được F1: 8 kiểu hình


[image: image156.wmf]®

P: (Aa,Bb,Dd) 
[image: image157.wmf]´

 (aa,Bb, Dd)


[image: image158.wmf]®

F1: tỷ lệ kiểu hình A-B-D- = 33,75%


[image: image159.wmf]®

F1: A-B- = 0,3375/D- = 0,3375/0,75 = 0,45

Vì vậy: (Aa,Bb) 
[image: image160.wmf]´

 (aa,Bb) 
[image: image161.wmf]®

F1: A-B- = 0,45

GP: AB = ab = t                       aB = ab = 0,5

Ab = aB = k


[image: image162.wmf]®

F1 : A-B- = t.1 + 0,5.k = 0,45 và t + k = 0,5


[image: image163.wmf]®

t = 0,4, k = 0,1 
[image: image164.wmf]®

P:
[image: image165.wmf]AB

ab

 (20%)
[image: image166.wmf]aB

ab

´

 

Vậy P = 
[image: image167.wmf]AB

ab

Dd ( f = 20%)
[image: image168.wmf]aB

ab

´

 Dd

I
[image: image169.wmf]®

đúng. Vì F1 thu được tối đa 21 loại kiểu gen khác nhau.

Ta có: P = 
[image: image170.wmf]AB
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Dd ( f = 20%)
[image: image171.wmf]aB
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 Dd

+ P:
[image: image172.wmf]AB
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Dd ( f = 20%)
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 F1: 7 kiểu gen.

+ P: Dd 
[image: image174.wmf]´

 Dd 
[image: image175.wmf]®

 F1 : 3 kiểu gen

Do đó: F1: 7.3 = 21 kiểu gen
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sai. Do 
[image: image177.wmf]AB
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Dd ( f = 20%)
[image: image178.wmf]aB
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 Dd

GP: AB = ab = 0,4               aB = ab = 0,5

Ab = aB = 0,1


[image: image179.wmf]®

F1 : hạt vàng, vỏ nhăn, thân cao đồng hợp 
[image: image180.wmf]Ab
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 = 0
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[image: image181.wmf]®

đúng

Do P: 
[image: image182.wmf]AB
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Dd ( f = 20%)
[image: image183.wmf]aB
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 Dd
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[image: image185.wmf]AB
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(f = 20%) 
[image: image186.wmf]aB
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)(Dd 
[image: image187.wmf]´

 Dd)

GP: AB = ab = 0,4               aB = ab = 0,5

Ab = aB = 0,1


[image: image188.wmf]®

F1: tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen 
[image: image189.wmf].
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Dd = (0,4.0,5 + 0,1.0,5).2/4 = 12,5%
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[image: image190.wmf]®

sai

Tỷ lệ cây có kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen ở F1:
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 sau đó tiến hành thụ phấn bắt buộc
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 F3: aabbdd = 
[image: image193.wmf]2
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 F3: aabbdd = 
[image: image195.wmf]2
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Vậy: aabbdd = 
[image: image196.wmf]2

0,4.1/4

 + 
[image: image197.wmf]2

0,1.1/4

= 0,0435

Vậy B đúng.

Câu 36. A : xám >> a: đen, B : dài >> b: cụt

F1: A-B- 
[image: image198.wmf]´

 A-B- 
[image: image199.wmf]®

 F1: 4 kiểu hình 
[image: image200.wmf]®

F1: (Aa, Bb)

F1: (Aa, Bb) 
[image: image201.wmf]´

 (Aa,Bb) 
[image: image202.wmf]®

F2: A-B- = 0,7 (vì F2 bố và mẹ dị hợp 2 cặp gen thỏa mãn xA-B- : yA-bb : yaaB- : zaabb; trong đó y + z = 25%x = 50%+z


[image: image203.wmf]®

F1: aabb = 0,7 – 0,5 = 0,2 = 0,5ab/♂F1
[image: image204.wmf]´

 04ab/♀F1
+ ♂F1: (Aa,Bb) cho giao tử ab = 0,5 
[image: image205.wmf]®

 AB/ab(LKHT)

(Do ruồi đực F1 không hoán vị nên giảm phân tạo giao tử 
[image: image206.wmf]1

2

ab

=

 )

+ ♀F1: (Aa,Bb) cho giao tử ab = 0,4 
[image: image207.wmf]®

 AB/ab(f = 0,2)

Như vậy 

I
[image: image208.wmf]®

sai. Vì AB/ab(f = 0,2) 
[image: image209.wmf]®

giao tử ab = (1 – f)/2 = 40%
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sai. F1
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 F1: ♀
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đúng. F1
[image: image218.wmf]´

 F1 : ♀
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F2: kiểu hình thân xám, cạnh dài (A-B-) = 
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sai. F1
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 F1 : ♀
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[image: image230.wmf]®

F2: kiểu hình thân xám, cạnh dài (A-B-) = 
[image: image231.wmf]0,2:0,4:0,05:0,05
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Cho A-B-/F2giao phối tự do: 
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GF2: ab = 8/14.0,4    ab/♀ = 
[image: image234.wmf]1f

4/14.

2
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F3: aabb = (ab 
[image: image235.wmf]´

 ab) = 8/14.0,4 x 
[image: image236.wmf]1f

4/14.

2

-


Vậy A đúng.

Câu 37. Lôcut I có 2 alen (n1 = 2, a1 > a2), lôcut II có 3 alen (n2 = 3, b1 > b2  = b3) cùng trên cặp NST thường. Lôcut III có 4 alen (n3 = 4, c1 > c2 = c3 > c4) trên vùng tương đồng của X, Y. Lôcut IV có 2 alen (n4 = 2, d1 > d2) trên vùng tương đồng của NST giới tính X.
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 đúng. Số kiểu gen = 
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 đúng. Số loại giao tử = 
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[image: image241.wmf]®

 đúng. Số kiểu giao phối 
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[image: image243.wmf]®

 đúng. Giới đực (XY), nên có số kiểu gen = 
[image: image244.wmf](
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Vậy D đúng.

Câu 38. Loài có 2n = 12 
[image: image245.wmf]®

 n = 6 (có 6 cặp NST tương đồng)

I
[image: image246.wmf]®

 sai. Vì số kiểu gen lớn nhất 
[image: image247.wmf](
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[image: image248.wmf]®

 sai. Thể một này có tối đa số loại kiểu gen = 
[image: image249.wmf](
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(với a là số alen của mỗi gen (a = 2). Do các kiểu gen có số alen giống nhau, các NST tồn tại từng cặp tương đồng)
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[image: image250.wmf]®

 đúng. Thể tứ bội có tối đa số loại kiểu gen: 
[image: image251.wmf]2
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 (với số alen là b = 2)
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[image: image252.wmf]®

 đúng. Thể tứ bội có tối đa số loại kiểu gen: 
[image: image253.wmf]2
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 (với số alen b = 3)

Vậy B đúng.

Câu 39. – 3 x 4 đều bình thường 
[image: image254.wmf]®

 sinh con gái 10, bệnh M 
[image: image255.wmf]®

 bệnh M là do gen lặn trên NST thường (vì nếu trên X thì bố trội 
[image: image256.wmf]®

 sinh con gái phải trội)

Quần thể cân bằng bệnh M : P = p2MM : 2pq Mm : q2mm

Trong đó: q2 = 0,09
[image: image257.wmf]®

 q(m) = 0,3 
[image: image258.wmf]®

 p(M) = 0,7

Người nam (nữ) bình thường có 2 kiểu gen chiếm tỉ lệ sau:
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Xét phả hệ: 
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[image: image261.wmf](

)

4942

*67:

9191

MmMMMm

æö

´

ç÷

èø

 

G: 1/2M : 1/2m        70/91M : 21/91m


[image: image262.wmf]®

 11,12 = 70/161 MM : 91/161Mm

3 = M- x 4 = M- 
[image: image263.wmf]®

 10 = mm 
[image: image264.wmf]®

 3,4 : Mm

3 = Mm x 4 = Mm 
[image: image265.wmf]®

 9(1/3MM : 2/3Mm)
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G: 70/91M : 21/91m     2/3M : 1/3m

13 : M- = (140/273MM : 112/273Mm) đưa về 100% = 140/252MM : 112/252Mm

I
[image: image267.wmf]®

 đúng. Vì có 7 người trong phả hệ biết chính xác kiểu gen. Đó là 2,3,4,5,6,10
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[image: image268.wmf]®

 đúng. Vì người bình thường M- = 
[image: image269.wmf]4942
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[image: image270.wmf]®

 đúng. 11,12 = 70/161MM : 91/161Mm
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[image: image271.wmf]®

 sai.

12(70/161MM : 91/161Mm) x 13(140/252MM : 112/252Mm)

G: m = 91/322                              m = 56/252

Con: Bệnh (mm) = (91/322 x 56/252) = x

BT(M-) = 1 – x = y

XS sinh = (y)2.(x)1.
[image: image272.wmf]1
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 kết quả

Vậy C đúng.

Câu 40. I
[image: image273.wmf]®

 sai.

Nếu có a% tế bào sinh dục đực 
[image: image274.wmf]AB
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 xảy ra hoán vị trong giảm phân 
[image: image275.wmf]®

 f = 
[image: image276.wmf]2

a

 % 
[image: image277.wmf]®

 tỉ lệ một loài giao tử hoán vị (Ab = aB) = 
[image: image278.wmf]4

a

% = 5%
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[image: image279.wmf]®

 đúng. Với tỉ lệ 1 loại giao tử hoán vị Ab = f/2 = 10%
[image: image280.wmf]®

 f = 20%
[image: image281.wmf]®

 tie lệ tế bào xảy ra hoán vị = 2.f = 40%

Vậy tế bào xảy ra hoán vị gen = 40%.1000 = 400
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[image: image282.wmf]®

 sai. Một tế bào 
[image: image283.wmf]CD

cd

æö

ç÷

èø

 không phân li trong giảm phân 2 cho 3 loại giao tử.

Giải thích. 1 tế bào 
[image: image284.wmf]CD
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®

 giảm phân 1 bình thường tạo ra 
[image: image285.wmf],
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[image: image286.wmf]®

 giảm phân 2 không phân ki cho 3 loại giao: 
[image: image287.wmf],
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[image: image288.wmf]®

 sai. Vì

+ Những tế bào 
[image: image289.wmf]AB

ab

 giảm phân bình thường, không hoán vị cho 4 loại giao tử (n) = (AB, Ab, aB, ab)

+ Những tế bào 
[image: image290.wmf]AB
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không hoán vị, bị đột biến không phân li giảm phân 1 thì cho 4 loại giao tử (n +1, n – 1) = 
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[image: image292.wmf] 

+ Những tế bào 
[image: image293.wmf]AB
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có hoán vị, có đột biến không phân li giảm phân 1 thì cho 5 loại giao tử (n +1, n – 1) = 
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[image: image295.wmf] 

Vì vậy tổng số loại giao từ = [4 loại giao tử(n) + 6 loại giao từ (n+1) + 1 loại giao tử (n – 1)] x (2 loại giao tử CD,cd) = 22

Vậy A đúng.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
_1611497190.unknown

_1611497255.unknown

_1611497287.unknown

_1611497303.unknown

_1611497319.unknown

_1611497327.unknown

_1611497335.unknown

_1611497339.unknown

_1611497343.unknown

_1611497345.unknown

_1611497347.unknown

_1611497348.unknown

_1611497349.unknown

_1611497346.unknown

_1611497344.unknown

_1611497341.unknown

_1611497342.unknown

_1611497340.unknown

_1611497337.unknown

_1611497338.unknown

_1611497336.unknown

_1611497331.unknown

_1611497333.unknown

_1611497334.unknown

_1611497332.unknown

_1611497329.unknown

_1611497330.unknown

_1611497328.unknown

_1611497323.unknown

_1611497325.unknown

_1611497326.unknown

_1611497324.unknown

_1611497321.unknown

_1611497322.unknown

_1611497320.unknown

_1611497311.unknown

_1611497315.unknown

_1611497317.unknown

_1611497318.unknown

_1611497316.unknown

_1611497313.unknown

_1611497314.unknown

_1611497312.unknown

_1611497307.unknown

_1611497309.unknown

_1611497310.unknown

_1611497308.unknown

_1611497305.unknown

_1611497306.unknown

_1611497304.unknown

_1611497295.unknown

_1611497299.unknown

_1611497301.unknown

_1611497302.unknown

_1611497300.unknown

_1611497297.unknown

_1611497298.unknown

_1611497296.unknown

_1611497291.unknown

_1611497293.unknown

_1611497294.unknown

_1611497292.unknown

_1611497289.unknown

_1611497290.unknown

_1611497288.unknown

_1611497271.unknown

_1611497279.unknown

_1611497283.unknown

_1611497285.unknown

_1611497286.unknown

_1611497284.unknown

_1611497281.unknown

_1611497282.unknown

_1611497280.unknown

_1611497275.unknown

_1611497277.unknown

_1611497278.unknown

_1611497276.unknown

_1611497273.unknown

_1611497274.unknown

_1611497272.unknown

_1611497263.unknown

_1611497267.unknown

_1611497269.unknown

_1611497270.unknown

_1611497268.unknown

_1611497265.unknown

_1611497266.unknown

_1611497264.unknown

_1611497259.unknown

_1611497261.unknown

_1611497262.unknown

_1611497260.unknown

_1611497257.unknown

_1611497258.unknown

_1611497256.unknown

_1611497223.unknown

_1611497239.unknown

_1611497247.unknown

_1611497251.unknown

_1611497253.unknown

_1611497254.unknown

_1611497252.unknown

_1611497249.unknown

_1611497250.unknown

_1611497248.unknown

_1611497243.unknown

_1611497245.unknown

_1611497246.unknown

_1611497244.unknown

_1611497241.unknown

_1611497242.unknown

_1611497240.unknown

_1611497231.unknown

_1611497235.unknown

_1611497237.unknown

_1611497238.unknown

_1611497236.unknown

_1611497233.unknown

_1611497234.unknown

_1611497232.unknown

_1611497227.unknown

_1611497229.unknown

_1611497230.unknown

_1611497228.unknown

_1611497225.unknown

_1611497226.unknown

_1611497224.unknown

_1611497206.unknown

_1611497214.unknown

_1611497218.unknown

_1611497221.unknown

_1611497222.unknown

_1611497220.unknown

_1611497216.unknown

_1611497217.unknown

_1611497215.unknown

_1611497210.unknown

_1611497212.unknown

_1611497213.unknown

_1611497211.unknown

_1611497208.unknown

_1611497209.unknown

_1611497207.unknown

_1611497198.unknown

_1611497202.unknown

_1611497204.unknown

_1611497205.unknown

_1611497203.unknown

_1611497200.unknown

_1611497201.unknown

_1611497199.unknown

_1611497194.unknown

_1611497196.unknown

_1611497197.unknown

_1611497195.unknown

_1611497192.unknown

_1611497193.unknown

_1611497191.unknown

_1611497126.unknown

_1611497158.unknown

_1611497174.unknown

_1611497182.unknown

_1611497186.unknown

_1611497188.unknown

_1611497189.unknown

_1611497187.unknown

_1611497184.unknown

_1611497185.unknown

_1611497183.unknown

_1611497178.unknown

_1611497180.unknown

_1611497181.unknown

_1611497179.unknown

_1611497176.unknown

_1611497177.unknown

_1611497175.unknown

_1611497166.unknown

_1611497170.unknown

_1611497172.unknown

_1611497173.unknown

_1611497171.unknown

_1611497168.unknown

_1611497169.unknown

_1611497167.unknown

_1611497162.unknown

_1611497164.unknown

_1611497165.unknown

_1611497163.unknown

_1611497160.unknown

_1611497161.unknown

_1611497159.unknown

_1611497142.unknown

_1611497150.unknown

_1611497154.unknown

_1611497156.unknown

_1611497157.unknown

_1611497155.unknown

_1611497152.unknown

_1611497153.unknown

_1611497151.unknown

_1611497146.unknown

_1611497148.unknown

_1611497149.unknown

_1611497147.unknown

_1611497144.unknown

_1611497145.unknown

_1611497143.unknown

_1611497134.unknown

_1611497138.unknown

_1611497140.unknown

_1611497141.unknown

_1611497139.unknown

_1611497136.unknown

_1611497137.unknown

_1611497135.unknown

_1611497130.unknown

_1611497132.unknown

_1611497133.unknown

_1611497131.unknown

_1611497128.unknown

_1611497129.unknown

_1611497127.unknown

_1611497094.unknown

_1611497110.unknown

_1611497118.unknown

_1611497122.unknown

_1611497124.unknown

_1611497125.unknown

_1611497123.unknown

_1611497120.unknown

_1611497121.unknown

_1611497119.unknown

_1611497114.unknown

_1611497116.unknown

_1611497117.unknown

_1611497115.unknown

_1611497112.unknown

_1611497113.unknown

_1611497111.unknown

_1611497102.unknown

_1611497106.unknown

_1611497108.unknown

_1611497109.unknown

_1611497107.unknown

_1611497104.unknown

_1611497105.unknown

_1611497103.unknown

_1611497098.unknown

_1611497100.unknown

_1611497101.unknown

_1611497099.unknown

_1611497096.unknown

_1611497097.unknown

_1611497095.unknown

_1611497078.unknown

_1611497086.unknown

_1611497090.unknown

_1611497092.unknown

_1611497093.unknown

_1611497091.unknown

_1611497088.unknown

_1611497089.unknown

_1611497087.unknown

_1611497082.unknown

_1611497084.unknown

_1611497085.unknown

_1611497083.unknown

_1611497080.unknown

_1611497081.unknown

_1611497079.unknown

_1607285513.unknown

_1607435090.unknown

_1607435244.unknown

_1611497077.unknown

_1607435157.unknown

_1607286173.unknown

_1607434950.unknown

_1607286129.unknown

_1607028680.unknown

_1607031584.unknown

_1607285476.unknown

_1607028690.unknown

_1607011861.unknown

_1607011875.unknown

_1607011849.unknown

